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Câu 1.  Tam giác có  Tính cạnh ?


 A. 10.	 B. 	 C. 1.	 D. .

Câu 2.  Cho mệnh đề . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là phủ định của mệnh

đề ?




 A. .	 B. .	 C. .	 D. .


Câu 3.  Cho hai tập hợp  khi đó tập  là:




 A. 	 B. 	 C. 	 D. 


Câu 4.  Cho hàm số  có tập xác định là  và đồ thị của nó được biểu diễn bởi hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
[image: ]


 A. Hàm số đồng biến trên khoảng  và 	 B. Đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt



 C. Hàm số đồng biến trên khoảng  và 	 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 







Câu 5.  Từ một đỉnh tháp chiều cao , người ta nhìn hai điểm  và  trên mặt đất dưới các góc nhìn so với phương thẳng đứng lần lượt là  và . Ba điểm  thẳng hàng. Tính khoảng cách ? (Làm tròn đến hàng đơn vị).
[image: ]




 A. 	 B. 	 C. 	 D. 



Câu 6.  Cho hình vuông có cạnh bằng . Khi đó  bằng:




 A. .	 B. .	 C. .	 D. .
Câu 7.  Phần không bị gạch chéo (kể cả đường thẳng) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?
[image: ]




 A. .	 B. .	 C. .	 D. .


Câu 8.  Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu  hoặc : “Với mọi số thực thì bình phương của nó luôn lớn hơn hoặc bằng 0”.




 A. .	 B. .	 C. .	 D. .

Câu 9.  Cho hàm số: . Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số:




 A. .	 B. .	 C. .	 D. .


Câu 10.  Tìm tập xác định  của hàm số 




 A. 	 B. 	 C. 	 D. 


Câu 11.  Cặp số  nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình 




 A. .	 B. .	 C. .	 D. .




Câu 12.  Cho tam giác  có  thuộc cạnh  sao cho . Đẳng thức nào sau đây đúng?




 A. .	 B. .	 C. .	 D. .
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai


Câu 1.  Cho tam giác có . Các khẳng định sau đúng hay sai?


 a) Bán kính đường tròn ngoại tiết tam giác là .

 b) .

 c) .

 d) Diện tích tam giác 
Câu 2.  Biểu đồ dưới đây cho biết số người bị nhiễm Covid-19 của một tỉnh trong một tháng của năm 2021.
[image: ]



 Gọi  là số người bị nhiễm Covid-19 theo tháng,  là tháng tương ứng. Hàm số theo biểu đồ trên có dạng .

 a) .

 b) Giá trị lớn nhất của hàm số  là 100.


 c) Tập xác định của hàm số  là 


 d) Tập giá trị của hàm số là 


Câu 3.  Cho  là các số thực thỏa mãn hệ: 

 a) Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ.	 b) Miền nghiệm của hệ là một tứ giác.

 c) Diện tích miền nghiệm của hệ bằng 11.	 d) Giá trị lớn nhất của biểu thức  bằng 21.







Câu 4.  Cho hình vuông  có tâm  ( là giao điểm của hai đường chéo), cạnh hình vuông bằng , gọi  là trung điểm đoạn ,là một điểm bất kì trong mặt phảng . Khi đó :



 a) Độ dài  bằng .	 b) .



 c) .	 d) cùng phương với .
Phần III. Trả lời ngắn
















Câu 1.  Người ta dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất  hóa chất  và  hóa chất . Từ mỗi tấn nguyên liệu loại  giá 5 triệu đồng có thể chiết xuất được  chất  và  chất . Từ mỗi tấn nguyên liệu loại  giá 4 triệu đồng có thể chiết xuất được  chất  và  chất . Hỏi chi phí mua nguyên liệu ít nhất là bao nhiêu triệu đồng? Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 9 tấn nguyên liệu loại  và không quá 7 tấn nguyên liệu loại .









Câu 2.  Đứng ở vị trí  trên bờ biển, bạn Bình đo được góc nghiêng so với bờ biển tới một vị trí  trên đảo là . Sau đó di chuyển dọc bờ biển đến vị trí  cách  một khoảng và đo được góc nghiêng so với bờ biển tới vị trí  đã chọn là . Tính khoảng cách từ vị trí  trên đảo tới bờ biển theo đơn vị mét (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
[image: ]
Câu 3.  Bảng giá cước gọi quốc tế của công ty viễn thông A được cho bởi bảng sau:
	 Thời gian gọi (phút) 
	 Giá cước điện thoại (đồng/phút) 

	 Không quá 8 phút 
	 5000 

	 Từ phút thứ 9 đến phút thứ 15 
	 5500 

	 Từ phút thứ 16 đến phút thứ 25 
	 6000 

	 Từ phút thứ 26 trở đi 
	 6500 








Gọi (nghìn đồng) là số tiền phải trả khi sử dụng dịch vụ của công ty viễn thông A gọi quốc tế,  là số phút ( ) ta có . Tính ?



Câu 4.  Cho 2 tập hợp . Tính tổng các giá trị nguyên của để  có đúng 3 phần tử là số nguyên.






Câu 5.  Cho tam giác đều  có cạnh bằng 1. Gọi  là điểm thỏa mãn:  và  là điểm di động trên đường thẳng . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).







Câu 6.  Chất điểm chịu tác động của 3 lực ( như hình vẽ) và ở trạng thái cân bằng ,tức là .Tính tổng độ lớn của các lực  và . Biết  có độ lớn là  (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị ). 
[image: ]
----HẾT---
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